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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 70/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 10 tháng 12 năm 2020 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 ___________________ 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 16 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của 
Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm 
địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài 
chính ngân sách Nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách 
địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm; 

Căn cứ Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Định mức phân bổ dự toán chi thường 
xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017; 

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021; 

Căn cứ Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành định mức phân bổ và định mức chi các 
khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường, 
thị trấn năm 2017; 

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu, chi ngân sách địa phương; mức bổ sung cho 
ngân sách cấp huyện, xã và phương án phân bổ dự toán năm 2017; phân cấp 
nguồn thu các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020; 
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Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung về phân cấp nguồn thu các cấp ngân sách 
địa phương giai đoạn 2017 - 2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2017 Hội 
đồng nhân dân tỉnh quy định thời gian gửi báo cáo và biểu mẫu báo cáo kế 
hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm địa 
phương; kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm địa phương, dự toán 
phân bổ ngân sách địa phương, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân 
sách địa phương; thời hạn phê chuẩn và gửi báo cáo quyết toán ngân sách các 
cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Xét Tờ trình số 209/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ ngân sách địa phương năm 
2021; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại 
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

 
QUYẾT NGHỊ: 

 
Điều 1. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 
1. Phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 
a) Định mức phân bổ và định mức chi các khoản chi thường xuyên thuộc 

ngân sách tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn năm 2021 thực hiện theo 
Định mức phân bổ và định mức chi các khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách 
tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn năm 2017 được ban hành kèm theo 
Nghị quyết số 58/2016/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh; Phân cấp nguồn thu các cấp ngân sách thực hiện theo Nghị quyết 
số 59/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự 
toán thu, chi ngân sách địa phương; mức bổ sung cho ngân sách cấp huyện, xã và 
phương án phân bổ dự toán năm 2017; phân cấp nguồn thu các cấp ngân sách địa 
phương giai đoạn 2017 - 2020; Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 
năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung về phân cấp nguồn thu 
các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020; 

b) Dự toán 2021 được giao theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng. 
Tuy nhiên số chênh lệch tiền lương theo mức lương cơ sở từ 1.210.000 
đồng/tháng đến 1.490.000 đồng/tháng các đơn vị chi từ nguồn cải cách tiền 
lương năm 2020 còn dư chuyển nguồn sang năm 2021 bao gồm: nguồn tiết 
kiệm 10% chi thường xuyên và một phần nguồn thu để thực hiện cải cách 
tiền lương theo quy định năm 2020 còn dư. Ngân sách giao dự toán số chênh 
lệch tiền lương theo mức lương cơ sở từ 1.210.000 đồng/tháng đến 1.490.000 
đồng/tháng còn thiếu sau khi đã sử dụng nguồn cải cách tiền lương năm 2020 
còn lại nêu trên. 

2. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2021: 
a) Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 3.900.000 triệu đồng, cụ thể: 
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- Ngân sách tỉnh: 3.185.700 triệu đồng; 
- Ngân sách huyện, thành phố: 714.300 triệu đồng; 
b) Tổng chi ngân sách địa phương: 5.606.109 triệu đồng; 
- Ngân sách tỉnh: 3.473.854 triệu đồng; 
- Ngân sách huyện, thành phố: 2.132.255 triệu đồng; 
c) Mức bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố (bao gồm ngân sách xã, 

phường, thị trấn): 
- Bổ sung cân đối: 1.036.500 triệu đồng; 
- Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương: 240.979 triệu đồng; 
- Bổ sung có mục tiêu: 213.676 triệu đồng. 

(Đính kèm các phụ lục 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09) 
 
Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: 
- Đối với các khoản chưa phân bổ: 
 + Các khoản thực hiện chi theo chế độ, chính sách, định mức đã quy định 

nhưng chưa bảo đảm các thủ tục để phân bổ ngay từ đầu năm cho các đơn vị sử 
dụng, giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện phân bổ khi phát sinh bảo đảm các thủ 
tục chi; định kỳ hàng quý, báo cáo kết quả cho Thường trực Hội đồng nhân dân 
tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ 
họp gần nhất. 

+ Đối với các khoản chưa phân bổ còn lại, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo 
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất trước khi phân bổ cho 
các đơn vị sử dụng theo quy định. 

- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện nghị quyết theo quy 
định pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ 
đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khoá X kỳ 
họp thứ 16 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2020./. 

 
 CHỦ TỊCH 
  

Nguyễn Đức Thanh 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

 
Phụ lục 01 

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 
VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021 

(kèm theo Nghị quyết số 70/NQ-HĐND  ngày 10 tháng 12 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận) ___________________ 

Đơn vị: triệu đồng 

STT Nội dung Dự toán 
năm 2020 

Ước 
thực hiện 
năm 2020 

Dự toán 
năm 2021 

So sánh 

Tuyệt đối Tương 
đối (%) 

1 2 3 4 5 6 7 
A NGÂN SÁCH CẤP TỈNH          
I Nguồn thu ngân sách  5.647.008 5.636.309 4.844.109 -792.200 86% 

1 Thu ngân sách được hưởng theo 
phân cấp 1.754.030 1.668.010 1.721.170 53.160 103% 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 3.892.978 3.968.299 3.066.631 -901.668 77% 
- Thu bổ sung cân đối ngân sách 1.517.285 1.517.285 1.517.285 0 100% 

- Bổ sung thực hiện cải cách tiền 
lương  132.766 132.766 274.563 141.797 207% 

- Thu bổ sung có mục tiêu 2.242.927 2.318.248 1.274.783 -1.043.465 55% 

3 Thu chuyển nguồn CCTL năm 
2020 chuyển sang     56.308     

II Chi ngân sách 5.853.208 5.685.425 4.965.009 -888.199 85% 
1 Chi ngân sách cấp tỉnh  4.419.071 3.922.195 3.473.854 -945.217 79% 

- Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách 
cấp tỉnh  4.419.071 3.922.195 3.473.854 -945.217 79% 

2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp 
dưới 1.434.137 1.706.922 1.491.155 57.018 104% 

- Chi bổ sung cân đối ngân sách 975.912 975.912 1.036.500 60.588 106% 

- Bổ sung thực hiện cải cách tiền 
lương  233.579 233.579 240.979 7.400 103% 

- Chi bổ sung có mục tiêu 224.646 497.431 213.676 -10.970 95% 

3 Chi chuyển nguồn CCTL năm 
2020 sang năm sau 0 56.308 0     

III Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP 206.200 49.116 120.900 -85.300 59% 
B NGÂN SÁCH HUYỆN            
I Nguồn thu ngân sách  2.076.397 2.435.502 2.132.255 -303.247 88% 

1 Thu ngân sách được hưởng theo 
phân cấp 642.260 728.580 641.100 -87.480 88% 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 1.434.137 1.706.922 1.491.155 -215.767 87% 
- Thu bổ sung cân đối ngân sách 975.912 975.912 1.036.500 60.588 106% 

- Bổ sung thực hiện cải cách tiền 
lương  233.579 233.579 240.979 7.400 103% 

- Thu bổ sung có mục tiêu 224.646 497.431 213.676 -283.755 43% 
II Chi ngân sách  2.076.397 2.435.502 2.132.255 55.858 103% 

1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách  
huyện  2.076.397 2.435.502 2.132.255 55.858 103% 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

 
Phụ lục 03 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH 
CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021 

(kèm theo Nghị quyết số 70/NQ-HĐND  ngày 10 tháng 12 năm 2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận) ___________________ 

Đơn vị: triệu đồng 

STT Nội dung  Ngân sách 
địa phương  

 Bao gồm  

 Ngân sách 
cấp tỉnh   

 Ngân sách 
huyện, 

thành phố  
A B  1=2+3  2 3 
  TỔNG CHI NSĐP 5.606.109 3.473.854 2.132.255 
A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 4.331.326 2.245.559 2.085.767 
I Chi đầu tư phát triển 750.880 604.380 146.500 
  trong đó:       

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung 
trong nước 309.980 309.980   

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 250.000 103.500 146.500 
- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 70.000 70.000   

- 
Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa 
phương (vay từ nguồn chính phủ vay về cho 
vay lại) 

120.900 120.900   

II Chi thường xuyên 3.135.646 1.401.938 1.733.708 
  Trong đó:       
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 1.399.000 329.568 1.069.432 
- Chi khoa học và công nghệ 20.374 20.374 0 

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 
phương vay 1.800 1.800 0 

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 0 
V Dự phòng ngân sách 83.082 44.711 38.371 
VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 191.730 191.730 0 

VII 
Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 
cho huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ 
chi thường xuyên 

167.188   167.188 

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 
(nguồn TW bổ sung có mục tiêu)  1.274.783 1.228.295 46.488 

I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 0 0 0 

II Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình, 
mục tiêu, nhiệm vụ  1.006.546 1.006.546 0 

1 Vốn nước ngoài 473.486 473.486   
2 Vốn trong nước 533.060 533.060   

III Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ  268.237 221.749 46.488 
1 Vốn nước ngoài 66.640 66.640 0 
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STT Nội dung  Ngân sách 
địa phương  

 Bao gồm  

 Ngân sách 
cấp tỉnh   

 Ngân sách 
huyện, 

thành phố  
A B  1=2+3  2 3 
2 Vốn trong nước  201.597 155.109 46.488 

2.1 Hỗ trợ bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên 
hiệp cấp xã và Chi hội trưởng Phụ nữ 219 219 0 

2.2 Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí  16.355 3.580 12.775 

2.3 Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn 
đặc biệt khó khăn 3.266 0 3.266 

2.4 

Hỗ trợ kinh phí ăn trưa đối với trẻ em mẫu 
giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; 
Chính sách ưu tiên đối với học sinh mẫu giáo 
học sinh dân tộc rất ít người  

3.350 0 3.350 

2.5 

 Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng 
và phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; 
hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc 
thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo; chính sách 
nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao 
đẳng, trung cấp 

3.421 3.331 90 

2.6 Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán bộ quân sự cấp xã 1.159 1.159 0 

2.7 Kinh phí thực hiện Đề án giảm thiểu hôn nhân 
cận huyết  221 221 0 

2.8 

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, 
người sống ở vùng kinh tế xã hội ĐBKK, 
người dân tộc thiểu số sống ở vùng KT-XH 
khó khăn 

49.373 49.373 0 

2.9 Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em 
dưới 6 tuổi 11 11 0 

2.10 

Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối 
tượng (cựu chiến binh, thanh niên xung phong, 
bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận 
nghèo, hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống 
trung bình, người hiến bộ phận cơ thể người) 

13.978 10.307 3.671 

2.11 

Hỗ trợ thực hiện chính sách đối với đối tượng 
bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ 
chính sách xã hội; hỗ trợ chính sách đối với 
người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu 
số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là 
người dân tộc thiểu số;... 

17.251 151 17.100 

2.12 Hỗ trợ khai thác nuôi trồng hải sản trên các 
vùng biển xa  36.415 36.415 0 

2.13 Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích 
thủy lợi 5.583 5.583 0 

2.14 Vốn dự bị động viên 10.000 10.000 0 
2.15 Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng 5.000 0 5.000 

2.16 Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo 
trật tự an toàn giao thông 6.865 5.629 1.236 

2.17 Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ 29.130 29.130 0 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

 
Phụ lục 04 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2021 
(kèm theo Nghị quyết số 70/NQ-HĐND  ngày 10 tháng 12 năm 2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận) ___________________ 

Đơn vị: triệu đồng 
STT Nội dung Dự toán 

  TỔNG CHI NSĐP 4.965.009 

A 
CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI VÀ BỔ SUNG CÓ MỤC 
TIÊU TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH CHO 
NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI  

1.491.155 

B CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH  THEO LĨNH VỰC 3.473.854 
I Chi đầu tư phát triển 1.610.926 
1 Chi đầu tư phát triển (trong cân đối) 604.380 
2 Chi đầu tư thực hiện các CTMT Quốc gia 0 

3 Chi đầu tư thực hiện các chương trình, mục tiêu, 
nhiệm vụ  1.006.546 

II Chi thường xuyên 1.623.687 
1 Vốn nước ngoài 66.640 
2 Vốn trong nước  1.557.047 
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 337.638 
- Chi khoa học và công nghệ 20.374 
- Chi quốc phòng 40.273 
- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 12.708,5 
- Chi y tế, dân số và gia đình 419.993,7 
- Chi văn hóa thông tin 23.322,06 
- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 15.366,84 
- Chi thể dục thể thao 15.220,88 
- Chi bảo vệ môi trường 8.760 
- Chi các hoạt động kinh tế 259.296,43 

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, đảng, 
đoàn thể 346.057,49 

- Chi bảo đảm xã hội 50.190,79 
- Chi thường xuyên khác 7.845,31 

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 
phương vay 1.800 

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 
V Dự phòng ngân sách 44.711 
VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 191.730 
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